TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTCN VIỆT NAM – HÀN QUỐC

KHOA CƠ BẢN

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỆ CAO ĐẲNG
Câu 1: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất? Liên hệ  thực tiễn của mối quan hệ này ở nước ta hiện nay?
Gợi ý
a) Khái niệm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

- Lực lượng sản xuất là mối quan hệ giữa con người với giới tự nhiên. Lực lượng sản xuất bao gồm tư liệu sản xuất và người lao động. Tư liệu sản xuất bao gồm đối tượng lao động và công cụ lao động

- Quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, là mặt xã hội của phương thức sản xuất. 

b) Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
- Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất. Lực lượng sản xuất như thế nào về tính chất và trình độ thì quan hệ sản xuất phải phù hợp như thế ấy. Khi lực lượng sản xuất thay đổi tính chất và trình độ thì quan hệ sản xuất cũng thay đổi theo. 

- Lực lượng sản xuất phát triển đến mức độ nào đó mà quan hệ sản xuất cũ khôg còn phù hợp nữa nó sẽ cản trở lực lượng sản xuất.

- Lực lượng sản xuất vận động, phát triển đến một trình độ nhất định sẽ mâu thuẫn với quan hệ sản xuất. Mâu thuẫn này phát triển gay gắt đòi hỏi phá vỡ quan hệ sản xuất cũ, thiết lập quan hệ sản xuất mới, mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển.

- Quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất.
Nếu quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất thì nó thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Quan hệ sản xuất không phù hợp thì nó kìm hãm, thậm chí phá vỡ lực lượng sản xuất

- Quan hệ sản xuất là phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất khi nó tạo ra những tiền đề, những điều kiện cho các yếu tố của lực lượng sản xuất kết hợp với nhau một cách hài hòa để sản xuất phát triển và đưa lại năng suất lao động cao.

 ( Chú ý: HS-SV tham khảo Giáo trình môn học chính trị trang 37-38 để phân tích)

c) Liên hệ thực tiễn:
Vận dụng quy luật này, trong quá trình đổi mới, Đảng và nhà nước ta chủ trương phát triển lực lượng sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức……….
Câu 2: Phân tích những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó rút ra những truyền thống quý báu của Đảng?
a) Những thắng lợi của cách mạng Việt  Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta trải qua các phong trào cách mạng thời kỳ 1930-1931, đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh; cao trào vận động Dân chủ 1936-1939, …..
- Ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Tám: Cách mạng tháng tám đã để lại những kinh nghiệm quý báu, góp phần xây dựng lý luận về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến. …..
* Thắng lợi oanh liệt của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc (1945 – 1975)

- Cách mạng vừa thắng lợi, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà non trẻ vừa ra đời rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Dựa vào nhân dân, Đảng ta đã lãnh đạo vừa bảo vệ chính quyền, vừa xây dựng lực lượng, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

- Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta liên tục giành chiến thắng mà đỉnh cao nhất là thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ (5-1954).

- Thắng lợi đó có ý nghĩa lịch sử to lớn…..
- Chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân dân cả nước đã làm lên chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam……
- Thắng lợi đó có ý nghĩa lịch sử……..
- Từ 1975 đến 1985, Đảng ta đã lãnh đạo cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nhưng đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài. Đảng ta đã nhận thức được sai lầm, nghiêm túc tự phê bình và quyết tâm sửa chữa.

* Thắng lợi của công cuộc đổi mới

- Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) đề ra đường lối đổi mới toàn diện. 
- Thành tựu đạt được:

Đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. Tiến hành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và tăng cường. …….

b) Bài học kinh nghiệm

- Những thành tựu đó chứng tỏ Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và có đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, phù hợp thực tiễn cách mạng Việt Nam…..
- Dưới sự lãnh đạo của Đảng nước ta từ một nước có nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đang bước vào thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước…….

(Chú ý: HS- SV tham khảo thêm Giáo trình môn học Chính trị trang 82-82 để phân tích)
Câu 3: Phân tích những nguyên tắc và nhiệm vụ công tác đối ngoại của Đảng?

a) Nguyên tắc của công tác đối ngoại

- Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển…..

- Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. …..
- Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội…..

- Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập vào chiều sâu, ổn định, bền vững. …..

b) Nhiệm vụ công tác đối ngoại của Đảng

- Củng cố và tăng cường quan hệ với các Đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới.

- Phát triển công tác đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”. ….

- Chủ động tham gia cuộc đấu tranh chung vì quyền con người. Sẵn sàng đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực……

- Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song phương, lấy phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu cao nhất.

(Chú ý: HS- SV tham khảo thêm Giáo trình môn học Chính trị trang 131-132 để phân tích)
Câu 4: Làm rõ những quan điểm và những định hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước ta?

a) Quan điểm cơ bản

- Tranh thủ cơ hội thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng, lợi thế của nước ta để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức.

- Phát triển mạnh các ngành và sản phẩm kinh tế cóp giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức……..

- Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng kinh tế trong mỗi bước phát triển của đất nước, ở từng vùng, từng địa phương, trong từng dự án kinh tế - xã hội………
- Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ. Nâng cao năng suất lao động của tất cả các ngành, lĩnh vực

b) Định hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân………..

- Phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng và dịch vụ……….

- Phát triển kinh tế vùng………

- Phát triển kinh tê biển………..

- Chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công nghệ. Phát triển khoa học, công nghệ phù hợp với xu thế phát triển của cách mạng khoa học và công nghệ. ……….

- Bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên………..

(Chú ý: HS- SV tham khảo thêm Giáo trình môn học Chính trị trang 110-112 để phân tích)
Câu 5: Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng? Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta cần phải làm gì?

Gợi ý
a) Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng
* Khái niệm:
 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX khẳng định: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện nuớc ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại".
* Nội dung:
- Đạo  đức là cái gốc của người cách mạng

- Trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cách mạng

 - Đạo đức cách mạng là phải hết lòng yêu thương con người

- Cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính

- Đạo đức cách mạng là có tinh thần quốc tế trong sáng

b) Liên hệ thực tiễn
- Tích cực học tập lý luận chính trị………..
- Tin tưởng và kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng ta………..
- Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội………
- Phát huy tính tự giác…..

- Giữ kỷ luật nghiêm trong học tập và rèn luyện, lao động………..
(Chú ý: HS- SV tham khảo thêm Giáo trình môn học Chính trị trang 97-101 để phân tích)
